1. Tên học phần
: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CÔNG NGHIỆP 

2. Mã học phần
: 3103032102
3. Số tín chỉ
: 3(3,0,6)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian


· Lý thuyết
: 45 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

· Hiểu các kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều và xoay chiều, cách tính toán mạch điện một chiều và xoay chiều, các kiến thức cơ bản về điện tử, cấu tạo và ứng dụng của các linh kiện điện tử.

· Vận dụng các quy tắc, định luật, giải thích nguyên tắc hoạt động, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện, thiết bị điện tử cơ bản dùng trong các máy công nghiệp, cụ thể là trong các máy cắt kim loại.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện trong máy công cụ.

· Hiểu được các khái niệm cơ bản về PLC và hệ thống điều khiển, cấu trúc phần cứng và cách thiết lập cấu hình cho một số dòng PLC cơ bản.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển cơ bản sử dụng PLC. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
Nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, điện tử; nguyên lý cấu tạo khí cụ điện cơ bản. Trên cơ sở đó có thể hiểu được công dụng các khí cụ điện, các ứng dụng của kỹ thuật điện tử thường gặp trong sản xuất và đời sống; những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển trong máy công cụ, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập

· Sách giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp, 2013.

[2]. Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Kỹ thuật điện.

· Tài liệu tham khảo

[3]. Vũ Quang Hồi. Giáo trình Kỹ thuật điều khiển động cơ điện. NXB Giáo Dục, 2002.

[4]. Châu Trí Đức. Kỹ thuật Điều khiển lập trình PLC Simatic S7 – 200. TP. HCM, 2008.

[5]. Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. Giáo trình Điện tử cơ bản.Thiết Kế Máy Cắt Kim Loại, Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Tiểu luận

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài

tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Kỹ thuật điện
	14
	13
	1
	28
	

	2
	Chương 2. Kỹ thuật điện tử
	4
	4
	
	8
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3. Các mạch điều khiển cơ bản
	14
	9
	5
	28
	

	4
	Chương 4. Các mạch điều khiển cơ điện tử
	11
	6
	5
	22
	

	
	Tổng
	45
	34
	11
	90
	


Chương 1. Kỹ thuật điện
1.1 Mạch điện một chiều

1.1.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện

1.1.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện

1.1.3 Cách đấu mạch điện cơ bản

1.2 Mạch điện xoay chiều

1.2.1 Mạch điện xoay chiều 1 pha

1.2.2 Mạch điện xoay chiều 3 pha

1.3 Các phần tử bảo vệ

1.3.1 Cầu chì

1.3.2 Rơ le nhiệt

1.3.3 Áp tô mát

1.4 Các phần tử điều khiển có tiếp điểm

1.4.1 Công tắc – công tắc hành trình

1.4.2 Nút nhấn
1.4.3 Công tắc tơ

1.4.4 Rơ le điện từ

1.4.5 Rơ le thời gian

1.5 Các Phần tử điện từ

1.5.1 Ly hợp điện từ kiểu ma sát

1.5.2 Ly hợp điện từ kiểu bám
1.5.3 Nam châm điện – Phanh hãm điện từ

 Chương 2. Kỹ thuật điện tử
2.6  Chất bán dẫn

2.6.1 Khái niệm cơ bản về chất bán dẫn

2.6.2 Các loại Diode


2.7 Các mạch chỉnh lưu dùng Diode

2.7.1 Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

2.7.2 Mạch chỉnh lưu toàn kỳ
Chương 3. Các mạch điều khiển cơ bản
3.8 Các mạch điều khiển cơ bản

3.8.1 Mạch điều khiển một công tắc tơ

3.8.2 Mạch điều khiển nhiều công tắc tơ

3.8.3 Mạch hoạt động trình tự

3.9 Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp

3.9.1 Mạch điều khiển động cơ quay một chiều

3.9.2 Mạch điều khiển động cơ quay hai chiều

3.10 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp

3.10.1 Mạch khởi động sao – tam giác

3.10.2 Mạch khởi động bằng điện trở phụ mắc vào Stato

3.10.3 Một số mạch điều khiển trong máy cắt kim loại đơn giản

 Chương 4. Các mạch điều khiển cơ điện tử
4.11 Những khái niệm cơ bản về điều khiển bằng PLC

4.11.1 Khái niệm hệ thống điều khiển
4.11.2 PLC (Programmable logic controller)

4.12 Lập trình để điều khiển bằng PLC

4.12.1 Ngôn ngữ lập trình
4.12.2 Tập lệnh cơ bản và ứng dụng
14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn
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